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SỬA ĐỎI 01:2026 QCVN 01:2015/BCT

LỜI NÓI ĐÀU

Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2015/BCT sửa đổi, bỗ sung một số quy định của
QCVN 01:2015/BCT.

Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2015/BCT do Tổ soạn thảo Sửa đổi các Quy
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, thiết bị điện

phòng nỗ sử dụng trong mỏ hầm lò biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường
công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến, Bộ trưởng Bộ Công

Thương ban hành theo Thông tư số 44 /2026/TT-BCT ngày2 tháng & năm 2026.

우



SỬA ĐỎI 01:2026 QCVN 01:2015/BCT

SỬA ĐỒI 01:2026 QCVN 01:2015/BCT

QUY CHUẢN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÁY NỖ MÌN ĐIỆN

Amendment 01:2026 QCVN 01:2015/BCT

National Technical Regulation For Electrical Blasting Machine

Bãi bỏ Điều 3.1.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Bổ sung Điều 3.1a sau Điều 3.1 như sau:

3.1a. Quy định về công tác quản lý

3.1a.1. Quy định về quản lý

Máy nổ mìn điện phải cộng bố hợp quy phù hợp quy định kỹ thuật tại Điều 2
của Quy chuẫn kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước

khi lưu thông trên thị trường. Việc ghi nhãn Máy nổ mìn điện được thực hiện theo

quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật

Chất lượng sản phẫm, hàng hóa (sau đây viết tắt là Nghị định số 37/2026/NĐ-CP).

Việc kiễm tra chất lượng Máy nỗ mìn điện lưu thông trên thị trường thực hiện theo
quy định tại khoản 3 Điều 69 Nghị định số 37/2026/NĐ-СР.

3.1a.2. Công bố hợp quy

Việc công bố hợp quy sản phẩm Máy nỗ mìn điện sản xuất trong nước được

thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 66 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
Việc công bố hợp quy sản phẩm Máy nỗ mìn điện nhập khẩu được thực hiện theo

quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi,
bỗ sung tại khoản 19 Điều 1 Luật số 78/2025/QH15.

3.1a.3. Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy đối với Máy nổ mìn điện sản xuất trong nước, nhập
khẩu thực hiện theo phương thức 5 “Chứng nhận thông qua thử nghiệm mẫu đại
diện cho kiễu, loại sản phẩm, hàng hóa và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống
quản lý. Giám sát thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ
thống quản lý. Mẫu thử nghiệm trong giám sát có thể lấy tại nơi sản xuất hoặc lấy
trên thị trường hoặc được lấy cả tại nơi sản xuất và trên thị trường” hoặc phương
thức 7 "Chứng nhận thông qua thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa” tại cơ
sở sản xuất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày
09 tháng 4 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp
chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẫn, quy
chuẩn kỹ thuật (sau đây viết tắt là Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN).

3.1a.4. Sử dụng dấu hợp quy

Dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2
Điều 4 của Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.

3.1a.5. Tần suất giám sát

Đối với trường hợp chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 5, trong
thời gian hiệu lực của chứng nhận về sự phù hợp, Máy nỗ mìn điện phải được tiến
hành hoạt động đánh giá giám sát thông qua thử nghiệm mẫu và đánh giá quá trình

sản xuất hoặc hệ thống quản lý. Mẫu thử nghiệm trong giám sát có thễ lấy tại nơi

sản xuất hoặc lấy trên thị trường hoặc được lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường.
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Thời điểm đánh giá giám sát không vượt quá 12 tháng/1 lần tính từ thời điểm bắt
đầu hiệu lực của giấy chứng nhận; thời điểm đánh giá giám sát lần tiếp theo không
vượt quá 24 tháng/1 lần tính từ thời điểm ngày kết thúc đánh giá giám sát trước.

Bãi bỏ Điều 3.3.

Sửa đổi Điều 3.4 như sau:

3.4. Ghi nhãn

Máy nỗ mìn điện phải thực hiện việc ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số
37/2026/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa và thể hiện các thông tin sau:

3.4.1. Kiễu, loại;

3.4.2. Ký hiệu nhà sản xuất hoặc ký hiệu hàng hóa;

3.4.3. Điện áp sử dụng, V;

3.4.4. Điện trở cho phép của mạng nỗ, Q;

3.4.5. Số chế tạo của nhà máy và năm sản xuất;

3.4.6. Cấp bảo vệ kín;

3.4.7. Dạng bảo vệ nỗ (nếu sử dụng trong môi trường có khí cháy và bụi nỗ).

4. TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Sửa đổi Điều 4.1 như sau:

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn

vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẫn kỹ thuật này.

Bãi bỏ Điều 4.2.

Sửa đổi Điều 4.3 như sau:

4.3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về hoạt động khai thác khoáng
sản tại địa phương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cả
nhân đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại các Điều 11, 12, 13 và 14 Thông tư

số 14/2026/TT-BKHCN, kiễm tra, đôn đốc về thực hiện các thủ tục công bố hợp quy
theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và kiểm tra việc tuân thủ các quy định về

quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn quân lý./.
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